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ĐỊNH TỘI DANH 

 

TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY VÀ TỘI VẬN 

CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 

Hai tội danh được so sánh ở các tiêu chí sau: 

Tiêu chí Tội tàng trữ trái phép chất ma túy  Tội vận chuyển trái phép chất ma 

túy  

Căn cứ 

pháp lý 

Điều 249 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 

2017 

Điều 250 BLHS 2015 sửa đổi, bổ 

sung 2017 

Khách thể 

của tôi 

phạm 

Người phạm tội đang tàng trữ trái phép 

chất ma túy là hành vi xâm phạm đến 

các quy định của Nhà nước về quản lý 

các chất ma túy và phòng chống ma 

tuý. 

Người phạm tội có hành vi vận 

chuyển trái phép chất ma túy là hành 

vi xâm phạm đến các quy định của 

Nhà nước về quản lý các chất ma túy 

và phòng chống ma tuý. 

Chủ thể 

của tội 

phạm 

 

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu 

trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. 

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 

phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiệm trong quy định tại Điều 249 

BLHS. 

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu 

trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. 

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 

phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiệm trong quy định tại Điều 250 

BLHS. 

 

Hành vi  
Cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma 

túy ở bất cứ nơi nào (như trong nhà, 

ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong 

vali, cho vào thùng xăng xe, cất dấu 

trong quần áo, tư trang mặc trên người 

hoặc theo người…) mà không nhằm 

mục đích mua bán, vận chuyển hay sản 

xuất trái phép chất ma túy. 

Hành vi chuyển dịch bất hợp pháp 

chất ma túy từ nơi này đến nơi khác 

dưới bất kỳ hình thức nào (có thể bằng 

các phương tiện khác nhau như ô tô, 

tàu bay, tàu thủy…; trên các tuyến 

đường khác nhau như đường bộ, 

đường sắt, đường hàng không, đường 

thủy, đường bưu điện…; có thể để 

trong người như cho vào túi áo, túi 

quần, nuốt vào trong bụng, để trong 

hành lý như vali, túi xách v.v…) mà 

không nhằm mục đích mua bán, tàng 

trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy 

khác. 
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Hình thức 

lỗi 

Là lỗi cố ý  

Cấu 

thành tội 

phạm 

CTTP vật chất (Hậu quả là yếu tố dùng để xác định có hành vi phạm tội) 

Quy định 

pháp luật 

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất 

ma túy 

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma 

túy mà không nhằm mục đích mua bán, 

vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma 

túy thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi quy định tại Điều này hoặc đã 

bị kết án về tội này hoặc một trong các 

tội quy định tại các điều 248, 250, 251 

và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa 

án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc 

cao côca có khối lượng từ 01 gam đến 

dưới 500 gam; 

c)Heroine,Cocaine,Methamphetamine, 

Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 

có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 

gam; 

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha 

edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác 

có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 10 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 

từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 

từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có 

khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có 

thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 

Điều 250. Tội vận chuyển trái phép 

chất ma túy 

1. Người nào vận chuyển trái phép 

chất ma túy mà không nhằm mục đích 

sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép 

chất ma túy thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

02 năm đến 07 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi quy định tại Điều này hoặc 

đã bị kết án về tội này hoặc một trong 

các tội quy định tại các điều 248, 249, 

251 và 252 của Bộ luật này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa 

hoặc cao côca có khối lượng từ 01 

gam đến dưới 500 gam; 

c)Heroine,Cocaine,Methamphetamine, 

Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 

có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 

gam; 

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha 

edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác 

có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 10 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 

từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 

từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có 

khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 

gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có 
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mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng 

khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc 

thể tích chất ma túy quy định tại một 

trong các điểm từ điểm b đến điểm h 

khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ 

chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc 

phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc 

cao côca có khối lượng từ 500 gam đến 

dưới 01 kilôgam; 

g) Heroine, Cocaine, 

Methamphetamine, Amphetamine, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 

05 gam đến dưới 30 gam; 

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha 

edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác 

có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 25 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 

50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 

từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có 

khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 

gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có 

thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 

mililít; 

thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 

mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng 

khối lượng hoặc thể tích của các chất 

đó tương đương với khối lượng hoặc 

thể tích chất ma túy quy định tại một 

trong các điểm từ điểm b đến điểm h 

khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ 

chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào 

việc phạm tội; 

e) Qua biên giới; 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa 

hoặc cao côca có khối lượng từ 500 

gam đến dưới 01 kilôgam; 

h) Heroine, Cocaine, 

Methamphetamine, Amphetamine, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 

từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

i) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha 

edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác 

có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 25 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 

từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 

từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có 

khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 

gam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có 
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n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng 

khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể 

tích chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm e đến điểm m khoản 

này; 

o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 15 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc 

cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam 

đến dưới 05 kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, 

Methamphetamine, Amphetamine, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 

30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha 

edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác 

có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng từ 25 kilôgam đến 

dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 

từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 

tù 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có 

khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 

gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có 

thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 

mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên 

mà tổng khối lượng hoặc thể tích của 

các chất đó tương đương với khối lượng 

hoặc thể tích chất ma túy quy định tại 

một trong các điểm từ điểm a đến điểm 

g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 

mililít; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng 

khối lượng hoặc thể tích của các chất 

đó tương đương với khối lượng hoặc 

thể tích chất ma túy quy định tại một 

trong các điểm từ điểm g đến điểm n 

khoản này; 

p) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

15 năm đến 20 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc 

cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam 

đến dưới 05 kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, 

Methamphetamine, Amphetamine, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 

từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha 

edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác 

có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng từ 25 kilôgam đến 

dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 

từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 

từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có 

khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 

gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có 

thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 

mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng 

khối lượng hoặc thể tích của các chất 

đó tương đương với khối lượng hoặc 

thể tích chất ma túy quy định tại một 

trong các điểm từ điểm a đến điểm g 

khoản này. 
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đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc 

cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở 

lên; 

b) Heroine, Cocaine, 

Methamphetamine, Amphetamine, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 

100 gam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha 

edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác 

có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 

600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 

150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có 

khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có 

thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng 

khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể 

tích chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 

này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt 

tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch 

thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

4. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 

năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc 

cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở 

lên; 

b) Heroine, Cocaine, 

Methamphetamine, Amphetamine, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 

100 gam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha 

edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác 

có chứa chất ma túy do Chính phủ quy 

định có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 

600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 

150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có 

khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có 

thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng 

khối lượng hoặc thể tích của các chất 

đó tương đương với khối lượng hoặc 

thể tích chất ma túy quy định tại một 

trong các điểm từ điểm a đến điểm g 

khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt 

tiền từ 5.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn 

bộ tài sản. 

 

I. HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI DANH 

1. Tàng trữ trái phép chất ma túy là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở 

bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng 

xe, cất dấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người…) mà không nhằm mục 
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đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Thời gian tàng trữ dài hay 

ngắn không ảnh hưởng đến việc xác định tội này. 

(Tiểu mục 3.1 Phần II Thông tư liên tịch số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP). 

2. Vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma 

túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào (có thể bằng các phương tiện khác 

nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy…; trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường 

sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện…; có thể để trong người như cho vào 

túi áo, túi quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách v.v…) mà không 

nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. 

Người giữ hộ, hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác, mà biết rõ mục 

đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm. 

(Tiểu mục 3.2 Phần II Thông tư liên tịch số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP). 

3. Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục 

chất ma túy do Chính phủ ban hành. 

(Theo khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy 2021). 

4. Danh mục chất ma túy 

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; 

việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo 

quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. 

Danh mục II: Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, 

giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Danh mục III: Các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám 

định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền 

(Nghị định số 57/2022/NĐ-CP, ngày 25/8/2022 Quy định các danh mục chất ma túy 

và tiền chất). 

5. Hình thức vận chuyển trái phép chất ma túy 

- Vận chuyển trái phép chất ma túy bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu 

bay, tàu thủy…; trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng 

không, đường thủy, đường bưu điện… 

- Vận chuyển trái phép chất ma túy để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt 

vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách v.v  mà không nhằm mục đích mua bán, 

tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. 

Đối với người giữ hộ, hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác, mà biết 

rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-73-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-danh-muc-chat-ma-tuy-va-tien-chat-352517.aspx
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(Theo điểm 3.2 Mục II Thông tư liên tịch số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP). 

6. Đối với các chất ma túy ở thể rắn được hòa thành dung dịch hoặc chất ma túy ở 

thể lỏng đã được pha loãng thì không coi toàn bộ dung dịch hoặc dung dịch pha loãng này là 

chất ma túy ở thể lỏng mà cần xác định hàm lượng chất ma túy trong dung dịch để tính, 

trọng lượng chất ma túy đó. 

Ví dụ: Thuốc phiện, hêrôin được hòa thành dung dịch thì không coi toàn bộ dung dịch 

này là chất ma túy ở thể lỏng mà cần xác định hàm lượng moócphin cùng với các thành 

phần khác của thuốc phiện trong dung dịch để tính trọng lượng của thuốc phiện hoặc xác 

định hàm lượng moócphin cùng với các thành phần khác của hêrôin để tính trọng lượng 

hêrôin”. 

(Theo khoản 1 Điều 1 Thông Tư Liên Tịch số: 08/2015/ TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung điểm 1.1 Mục I Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP). 

7.  Đối với xái thuốc phiện thì không coi là nhựa thuốc phiện mà phải xác định hàm 

lượng moocphin trong xái thuốc phiện để tính trọng lượng của thuốc phiện. 

(Theo điểm 1.1 Mục I Thông tư liên tịch số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP). 

8. Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là các hóa chất không thể 

thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong các danh mục 

tiền chất do Chính phủ ban hành. 

(Theo điểm 1.2 Mục I Thông tư liên tịch số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP). 

9. Phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma 

túy là những vật được sản xuất ra với chức năng chuyên dùng vào việc sản xuất hoặc sử 

dụng trái phép chất ma túy hay tuy được sản xuất ra với mục đích khác, nhưng đã được sử 

dụng chuyên vào mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. 

(Theo điểm 1.3 Mục I Thông tư liên tịch số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP).  

10. Trưng cầu giám định: Trong mọi trường hợp, khi thu giữ được các chất nghi là 

chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì đều phải trưng 

cầu giám định để xác định loại và trọng lượng chất ma túy, tiền chất thu giữ được. Bắt buộc 

phải trưng cầu giám định hàm lượng đẻ xác định trọng lượng chất ma túy trong các trường 

hợp sau: 

a, Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể rắn được hòa thành 

dung dịch; 

b, Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể lỏng đã được pha 

loãng; 

c, Xái thuốc phiện; 

d, Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
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Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d tiết 1.4 Mục này, nếu có căn 

cứ và xét thấy cần thiết, Tòa án trực tiếp trưng cầu giám định để bảo đảm việc xét xử đúng 

pháp luật. 

Nếu chất được giám định không phải là chất ma túy hoặc không phải là tiền chất dùng 

vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, nhưng người thực hiện hành vi phạm tội ý thức rằng 

chất đó là chất ma túy hoặc chất đó là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma 

túy, thì tùy hành vi phạm tội cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự người đó theo tội danh 

quy định tại khoản 1 của điều luật tương ứng đối với các tội phạm về ma túy. 

Trường hợp một người biết là chất ma túy giả nhưng làm cho người khác tưởng là chất 

ma túy thật nên mua bán, trao đổi... thì người đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 

tội phạm về ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

theo Điều 139 Bộ luật Hình sự, nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa trong cấu thành tội 

phạm của tội này. 

Trường hợp không thu giữ được vật chứng là chất ma túy, tiền chất nhưng có căn cứ 

xác định được trọng lượng chất ma túy, tiền chất mà người phạm tội đã mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ hoặc chiếm đoạt thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các 

tội danh và điều khoản tương ứng.” 

(Theo khoản 2 Điều 1 Thông Tư Liên Tịch số: 08/2015/ TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung điểm 1.4 Mục I Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP). 

II. HƯỚNG DẪN CÁC TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT CỦA CẶP 

TỘI DANH  

1. Có tổ chức  

Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người 

cùng thực hiện tội phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa 

đổi bổ sung năm 2017. Đây là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ 

với nhau, vạch ra kế hoạch để thực hiện một tội phạm, dưới sự điều khiển của người đứng 

đầu. Tuy nhiên, không có sự lượng hóa cụ thể đối với sự câu kết, bàn bạc của những người 

phạm tội trong phạm tội có tổ chức, sự phân công nhiệm vụ, vai trò của những người đồng 

phạm. Trong đó, mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển 

của người cầm đầu. Mức độ tăng nặng trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào vai trò của từng 

người tham gia vào tội phạm và quy mô của vụ án. Vì vậy, khi quyết định hình phạt thì mức 

hình phạt của người tổ chức sẽ khác với những đồng phạm khác nếu các tình tiết khác của 

vụ án như nhau. 

(Theo giải đáp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại: 

https://vksndtc.gov.vn/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=439). 

2. Có tính chất chuyên nghiệp  

- Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" khi có đầy đủ các điều 

kiện sau đây: 

- Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu 

truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://luatminhkhue.vn/bo-luat-hinh-su-moi-nhat---.aspx
https://luatminhkhue.vn/bo-luat-hinh-su-moi-nhat---.aspx
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- Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của 

việc phạm tội làm nguồn sống chính. 

Khi áp dụng tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp", cần phân biệt: 

- Đối với trường hợp phạm tội từ năm lần trở lên mà trong đó có lần phạm tội đã bị 

kết án, chưa được xóa án tích thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể bị áp 

dụng cả ba tình tiết là “phạm tội nhiều lần”, “tái phạm” (hoặc “tái phạm nguy hiểm”) và 

“phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”. 

- Đối với tội phạm mà trong điều luật có quy định tình tiết “phạm tội có tính chất 

chuyên nghiệp” là tình tiết định khung hình phạt thì không được áp dụng tình tiết đó là tình 

tiết tăng nặng tương ứng quy định tại Điều 48 của BLHS. Trường hợp điều luật không có 

quy định tình tiết này là tình tiết định khung hình phạt thì phải áp dụng là tình tiết tăng nặng 

tương ứng quy định tại Điều 48 của BLHS. 

(Theo điều 5 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006). 

3. Phạm tội 02 lần trở lên 

Phạm tội 02 lần trở lên là thực hiện một tội phạm mà trước đó chủ thể đã phạm tội đó 

ít nhất là một lần và chưa bị xét xử. Đây là trường hợp một người đã phạm ít nhất hai lần về 

cùng một tội phạm (cùng một tội danh) và cả hai lần đó đều chưa bị xét xử. Các lần phạm 

tội đó có thể có cùng đối tượng hoặc khác đối tượng, có thể thuộc cùng khung hình phạt 

hoặc thuộc các khung hình phạt khác nhau. 

4. Tái phạm nguy hiểm 

Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm: 

– Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, 

chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; 

– Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. 

(Theo khoản 2 Điều 53 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).  

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn  

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn  là dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái, 

không làm hoặc làm không đúng quy định của pháp luật. 

 (Theo khoản 6 Điều 3 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020). 

6. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để phạm tội là được hiểu là người phạm tội đã 

lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc hoặc công tác để thực hiện hành vi 

phạm tội. 

( Theo điểm 2.2 Mục I Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP). 

III.  TÀI LIỆU THAM KHẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx
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- Tổng Hợp 31 Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao 

Trong Lĩnh Vực Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự (Từ Năm 1986 Đến Tháng 11 Năm 

2021) https://fdvn.vn/tong-hop-31-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-toa-an-nhan-dan-

toi-cao-trong-linh-vuc-hinh-su-to-tung-hinh-su-tu-nam-1986-den-thang-11-nam-2021/. 

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về 

việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự, Stt 1, trang 1. 

- Tổng hợp 171 Giải đáp của Toà án nhân dân Tối cao về Hình sự, tố tụng hình 

sự:(https://fdvn.vn/tong-hop-171-giai-dap-cua-toa-an-nhan-dan-toi-cao-ve-hinh-su-to-tung-

hinh-su-tu-nam-1999-den-thang-9-nam-2020/) 

- Công văn số 3075/VKSTC-V3 V/v trả lời thỉnh thị vụ án buôn lậu sừng tê giác tại 

Tây Ninh. https://fdvn.vn/huong-dan-dinh-toi-danh-buon-lau-hay-van-chuyen-hang-cam/.  

- “Hướng dẫn định tội danh buôn lậu hay vận chuyển hàng cấm” 

https://fdvn.vn/huong-dan-dinh-toi-danh-buon-lau-hay-van-chuyen-hang-cam/. 

- Tổng hợp 22 bản án và quyết định giám đốc thẩm tòa án nhận định là trường hợp 

đồng phạm, phạm tội có tổ chức: https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-va-quyet-dinh-giam-

doc-tham-toa-an-nhan-dinh-la-truong-hop-dong-pham-pham-toi-co-to-chuc/.  

- “Hệ thống văn bản pháp luật giải quyết án ma túy” https://fdvn.vn/he-thong-van-

ban-phap-luat-giai-quyet-an-ma-tuy/.Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án 

nhân dân tối cao – Bộ tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “các 

tội phạm về ma túy”, stt14, st 664. 

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp.  
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